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ĐỀ BÀI

Câu 1 ( 6,0 điểm)
 	Bằng những kiến thức lịch sử Việt Nam trong giai đoạn 1858 - 1884, Anh (chị)  hhãy chứng minh nhận định:  “ Việc nhà Nguyễn để mất nước ta vào tay thực dân Pháp từ chỗ không tất yếu trở thành tất yếu” 
Câu 2 ( 6,0 điểm)   Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu hỏi a,b.
..Điều 5: Triều đình Huế công nhận chủ quyền của Pháp trên  6 tỉnh Nam Kỳ.
Điều 11: Triều đình cam kết mở của biển Thị Nại(Quy Nhơn), Ninh hải( Hả Phòng), tỉnh lị Hà Nội sông Hồng và tùy theo tình hình về sau sẽ mở nhiều nơi khác nữa cho người ngoại quốc vào buôn bán.
Điều 12: Người Pháp được tự do buôn bán và kinh doanh công nghiệp ở các tỉnh nói trên triều đình phải cung cấp đất cho họ xây kho, làm nhà....
Điều 15:  Người  Pháp hay người ngoại quốc nào muốn đi vào nội địa của Việt Nam phải có giấy thông hành do Pháp cấp........
Điều 22: Các điều khoản của hiệp ước  được thực hiện vĩnh viễn.
( Đại cương lịch sử  Việt Nam NXB Giáo Dục, 1998, trang 44 )

a. Đoạn tư liệu trên là những điều khoản chính và nặng nề nhất của hiệp ước nào mà nhà Nguyễn đã ký với Pháp nửa sau thế kỷ XIX? Anh (chị) hãy nêu hoàn cảnh ký kết, nội dung, tính chất của hiệp ước đó?
b, Từ nội dung trên anh( chị ) hãy nhận xét đánh giá về thái độ, hành động và trách nhiệm của Nhà Nguyễn khi để mất 6 tỉnh Nam Kỳ?
Câu 3 ( 3,0 điểm)
 Ngày 1– 9 – 1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha nổ súng rồi đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), tấn công xâm lược Việt Nam nhưng ngay sau đó  họ bị cầm chân suốt 5 tháng trên bán đảo này. Anh (chị) hãy bày tỏ quan điểm và hiểu biết của mình  về sự kiện lịch sử trên.
Câu 4 ( 5,0 điểm)
[bookmark: _GoBack]Anh ( chị ) hãy nêu những sự kiện lịch sử tiêu biểu trong phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất.  Hãy Phân tích một sự kiện  theo anh (chị) là nổi bật nhất tác động đến phong trào giải phóng dân tộc sau này?


                                   ---------- Hết ----------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.	









ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

	Câu 1
	Câu 1 ( 6,0 điểm)
 	Bằng những kiến thức lịch sử Việt Nam trong giai đoạn 1858 - 1884
 Anh (chị)  hhãy chứng minh nhận định “ Việc nhà Nguyễn để mất nước ta vào tay thực dân Pháp từ chỗ không tất yếu trở thành tất yếu” 
* Không tất yếu
- Trong bối cảnh chung của khu vực cuối thế kỳ XIX, trước sự xâm lược của thực dân phương Tây Nhật Bản và Xiêm đẫ giữ được độc lập nhờ cải cách và ngoại giao mề dẻo.
- Trong quá trình chống ngoại xâm đã có nhiều văn thân sỹ phu yêu nước tiến bộ đề nghị cải cách như Nguyễn  Trường Tộ ..neeú nhà Nguyễn chấp nhận thì tình hình sẽ khác
- ếu trong kháng chiến nhà nguyễn thực hiện chiến tranh nhân dân, biết tận dụng thời cơ đánh giặc và quyết tâm chiến thắng thì sẽ khác
* Tất yếu: 
- Nhà Nguyễn duy trì chế độ phong kiến lỡi ời lạc hậu khủng hoảng về mọi  mặt
- Nhà Nguyễn bỏ qua các đề nghị cải cách 
- Nội bộ tiều đình phân hóa thành 2 phe chủ chiến và chủ hòa 
- Bỏ lỡ nhiều cơ hội thắng Pháp 
- Nhà nguyễn không có đường lối, chiến thuật đúng đắn, thiên về phòng ngự thủ hiểm, thủ để hòa
- Không huy động được sức mạnh toàn dận, quay đầu với nhân dân, không phát động cuộc chiến tranh nhân dân
- Triều đình có tư tưởng sợ Pháp ảo tưởng thông qua việc thương thuyết để giữ nền độc lập
- Ký các hiệp ước bất bình đẳng có lợi cho Pháp tạo điều kiện để Pháp tấn công chiếm toàn bộ Việt Nam
=>  Họa mất nước có thể tránh được nhưng với các chính sách của nhà Nguyễn đã làm cho ất nước trở thành tất yếu, trách nhiệm này thuộc về nhà Nguyễn. Tuy nhiên chúng ta không phủ nhận vai trò của nhà Nguyễn trong việc mỡ mang bờ cỏi, thống nhất đát nước, khảng định chủ quyền biển đảo, văn hóa..
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	Câu 2
	a. Đoạn tư liệu trên là những điều khoản chính và nặng nề nhất của hiệp ước nào mà nhà Nguyễn đã ký với Pháp nửa sau thế kỷ XIX?
 - Hiệp ước Giáp Tuất 1874 còn có tên gọi hiệp ước Hòa bình và liên minh
- Hoàn cảnh: + pháp tấn công Bắc Kỳ lần 1 thành Hà Nội thất thủ
                      + Nhân dân Hà Nội và Bắc Kỳ vẫn anh dũng chiến đấu giành thắng lợi ở trận Cầu Giấy lần thứ nhất ngày 21/12/1873
                     + Pháp hoang mang lo sợ tìm cách thương thuyết
                      + Ngày 15/3/1874 hiệp ước được ký kết tại Sài Gòn giữa Pháp và Triều  Nguyễn
- Nội dung: + Triều đình chính thức thừa nhận chủ quyền của Pháp ở 6 tỉnh Nam Kỳ
                     + Mở các cửa biển Thị Nại, Ninh Hải, Hải Phòng.. cho pháp vào buôn bán
                     + Công nhận quyền đi lại kiểm soát vầ điều tra tình hình ở Việt Nam
                    + Ngoại giao của Việt Nam lệ thuộc vào đường lối ngoại giao của Pháp.
- Tính chất: Đây là hiệp ước bất bình đẳng giữa Việt Nam với Pháp, Việt nNam trở thành đất bảo hộ của Pháp, mất một phần quan trong chủ quyền độc lập của Việt Nam, từ nay nước  ta bị biến thành thị trường riêng của Pháp.
b, Từ nội dung trên anh( chị ) hãy nhận xét đánh giá về thái độ, hành động và trách nhiệm của Nhà Nguyễn khi để mất 6 tỉnh Nam Kỳ?
Thái độ: Nhu nhược hèn nhát đầu hàng Pháp.
Hành động: sai lầm khi ký hiệp ước với Pháp bỏ qua một cơ hội thắng Pháp hoàn toàn
Trách nhiệm: Nhà Nguyễn để mất 6 tỉnh Nam kỳ, 6 tỉnh này trở thành đất thuộc Pháp, tạo điều kiện để Pháp bình đình và lấn chiếm sau này
+ Hiệp ước này báo trước Pháp  nhất định sẽ quay trở lại hà Nội , Bắc Kỳ khi thời cơ đến. 
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	Câu 3
	
	

	   
(3,0đ)
	Học sinh có thể nhìn nhận và diễn đạt theo nhiều cách khác nhau, song về cơ bản phải phản ánh được các ý tưởng sau:
	

	
	- Ngay từ đầu, quân Pháp đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của nhân dân ta, nhân dân tổ chức thành đội ngũ, chủ động tìm địch mà đánh, “dân quân gồm tất cả những ai không đau ốm và không tàn tật”
	0,75

	
	- Quan quân triều đình nhà Nguyễn đã có thái độ chống thực dân Pháp ngay từ đầu chứ không phải đầu hàng hay thỏa hiệp.
	0,75

	
	- Chiến thuật “vườn không nhà trống” của quân dân ta đã có tác dụng, gây cho quân Pháp nhiều khó khăn…
	0,75

	
	- Âm mưu “ đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp bước đầu bị thất bại.
	0,75

	Câu 4
( 5 đ)
	Anh ( chị ) hãy nêu những sự kiện lịch sử tiêu biểu trong phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất. Phân tích một sự kiện  theo em là nổi bật nhất
* sự kiện tiêu biểu
- Phong trào Đông Du do Phan Bội Châu Khởi Xướng
- Việt Nam Quang Phục Hội do Phan Bội Châu và một số nhà yêu nước thành lập
- Phong trào Duy Tân do Phan Châu Trinh phát động
- Phong trào chống thuế ở Trung Kỳ năm 1908
- Đông Kinh Nghĩa Thục năm 1907
- Phong trào nông dân Yên Thế 1984-1913
- Ngày 5/6/1911 Nguyễn Tất Thành rời bến cảnh Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước người sang Phương Tây để tìm hiểu. Từ 1911-1918 người đi nhiều nơi làm nhiều nghể để tìm hiểu giai cấp công nhân và chủ nghĩa đế quốc
* Học sinh lựa chọn 
- Hướng đi: 
- Cách tìm hiểuNgười đi nhiều nơi làm nhiều nghề trong quần chúng lao động và rút ra được bọn đế quốc thực dân ở đâu cũng tàn bạo độc ác, ở đâu người lao động cũng bị áp bức bóc lột dã mạn
- tham gia hoạt động của công Nhân Pháp
=> Hoạt dộng bước đầu nhưng là cơ sở để xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam
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